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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 01/10/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Trong thư mục gốc, tạo 2 thư mục THCS và LAPTRINHCB. Trong thư mục THCS, tạo 2 thư mục THCB và 

THVP. Trong thư mục LAPTRINHCB, tạo 2 thư mục ACCESS và VB. 

2. Tìm và sao chép 2 tập tin tên có kiểu có chứa chữ “T” vào thư mục THCS . 

3. Nén thư mục THCS thành tập tin NEN.ZIP và lưu vào thư mục gốc. 

4. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho tập tin NEN.ZIP trong thư mục gốc. 

5. Sao chép các tập tin trong thư mục THCS vào thư mục LAPTRINHCB, sau đó đổi phần mở rộng của 1 tập 

tin bất kỳ trong thư mục LAPTRINHCB thành BAK. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.docx 

 

 
 
 
 
 

 
ỗi năm, cứ vào đầu 
mùa nước nổi, nơi các 
bờ sông, bờ rạch, bờ 

ruộng, những cây điên điển 
chết héo từ những tháng ngày 
nào tự nhiên xanh tươi trở lại 
làm đẹp thêm phong cảnh 
Đồng bằng sông Cửu Long. 
Chừng một vài tháng sau, khi 
con nước tràn ngập các bờ 
sông, bờ ruộng, cũng là lúc 
điên điển trổ đầy cành những 
đóa hoa vàng rực màu nắng 
phương Nam, phất phơ trong 
ngọn gió hoặc rũ oằn trong 
những cơn mưa 

Trước đây không lâu, 
người nông dân 
nghèo khổ dùng bông 
điên điển 
nấu cháo 
cầm cự với 
cơn đói của 
những 
tháng ngày 
không có khả 
năng kiếm 
được tiền. Ngày 
nay, với những 
người nghèo, bông điên điển 
giúp họ có thêm thu nhập bên 
cạnh việc đánh bắt cá, tép trên 
những cánh đồng trắng xóa 
một màu nước nổi. Nhưng để 

trở thành món ngon, cách giản dị nhất là người ta dùng bông 
điên điển làm dưa. Chỉ cần ngâm bông điên điển đã lặt rửa sạch 

với giá sống trong nước muối có độ mặn vừa chuẩn, chừng 
ba ngày sau là đã có một dĩa dưa vừa chua vừa giòn chấm 
với nước tương giằm ớt ăn đã ngon mà chấm với cá hoặc 
thịt kho lại càng ngon hơn.  

………………… 

Bông điên điển cũng còn được dùng để nấu 
canh chua cá rô, xào tép, làm nhưn bánh xèo,... cho 
ta những món ăn vừa ngon vừa ngọt vừa giòn giòn. 

Ngon là vậy nhưng sao tôi vẫn nhớ đến dĩa mắm chay bông 
điên điển của những ngày còn đi học ở Sài Gòn trước năm 1975, 
trong quán “cơm xã hội” do một thánh thất Cao Đài trên đường 
Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ, quận Ba, TPHCM bây giờ đang 
bán). Dĩa mắm chay được làm bằng bông điên điển là chính 
cùng một vài thứ phụ gia, ngon không thể tả mà từ đó đến giờ 
tôi không thể nào có dịp được thưởng thức. 
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 Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc 

 Dồi lươn rim nước cốt dừa 

 Bún mắm 

 Bún nước lèo Sóc Trăng 

 Nem lai Vung 

 Cốm dẹp 

 Bưởi Tân Triều 
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dân dã 
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx 

vào thư mục đang làm việc. 

KINH DOANH MÁY LẠNH THÁNG 12 NĂM 2015 
Mã số Hình thức Tên hãng Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

PA N ? 02 12 ? ? ? 

SS X   12 121       

SA X   05 6       

TO N   20 100       

HI X   28 2       

PA N   30 2       

TO X   30 3       

Bảng 1: Bảng 2: 
Mã số Tên hãng Đơn giá nhập Đơn giá xuất 

 Tên hãng 
Tổng số lượng 

PA  Panasonic  8,300,000 8,500,000 
 

Xuất Nhập 

SA  Sharp  6,500,000 6,700,000 
 

Panasonic  ? ? 

SS  SamSung  7,100,000 7,300,000 
 

Sharp  ? ? 

TO  Toshiba  9,300,000 9,600,000 
 

   

HI  Hitachi  9,500,000 9,800,000 
 

   

Mô tả: 

- Hình thức cho biết hàng Nhập (N) hay Xuất (X). 

Yêu cầu: 

1. Tên hãng: dựa vào Mã số tra trong Bảng 1. 

2. Đơn giá: dựa vào Mã số tra trong Bảng 1. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hàng Nhập hay Xuất. 

3. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Nếu là hàng Nhập có số lượng >=100 giảm 5% (Số lượng * Đơn giá). 

4. Ghi chú: nếu Thành tiền >= 800,000,000 thì ghi là “Khách hàng VIP”. 

5. Định dạng cột Đơn giá và Thành tiền theo mẫu 1,000 đồng. 

6. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Tên hãng, nếu trùng thì sắp giảm dần theo Số lượng. 

7. Lập bảng Thống kê Tổng Số lượng như Bảng 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 13/10/2017. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 13/10/2017 đến hết 
ngày 15/10/2017. Xem điểm thi tại địa chỉ: http://www.csc.edu.vn 


